Khai miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam

- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1. Cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam gửi hồ sơ miễn thuế đến Bộ Ngoại giao (Cục Lễ tân Nhà nước).
Thời hạn nộp hồ sơ:

++ Tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam mới thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam gửi hồ sơ miễn thuế trong vòng 30 ngày kể từ ngày Người đứng đầu của tổ chức này trình Ủy nhiệm thư lên đại diện có thẩm quyền của Việt Nam.

++ Tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam đã có văn phòng đại diện tại Việt Nam trước ngày Thông tư số 97/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành chưa gửi hồ sơ miễn thuế thu nhập cá nhân thì gửi hồ sơ miễn thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại Thông tư số 97/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính trong vòng 30 ngày kể từ ngày Thông tư số 97/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành. 

++ Trường hợp cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam tuyển dụng mới hoặc chấm dứt hợp đồng lao động đối với Nhân viên Việt Nam thì gửi hồ sơ miễn thuế đối với Nhân viên Việt Nam có thay đổi chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo liền kề tháng có phát sinh thay đổi.

Bộ Ngoại giao (Cục Lễ tân Nhà nước) có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận và gửi Danh sách Nhân viên Việt Nam được miễn thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu số 01/DSMT-LHQ ban hành kèm theo Thông tư số 97/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính) hoặc Danh sách thay đổi Nhân viên Việt Nam được miễn thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu số 02/TĐDSMT-LHQ ban hành kèm theo Thông tư số 97/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính) đến Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt văn phòng cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam để hoàn thành thủ tục miễn thuế, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ miễn thuế.

+ Bước 2. Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận:

++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

++ Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.

++ Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

- Cách thức thực hiện:

+ Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế;

+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;

+ Hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ : 

++ Hồ sơ miễn thuế bao gồm:

+++ Công hàm của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam, kèm theo Danh sách Nhân viên Việt Nam được miễn thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu số 01/DSMT-LHQ ban hành kèm theo Thông tư số 97/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính). 

+++ Bản sao Hợp đồng lao động.

++ Hồ sơ miễn thuế đối với trường hợp có thay đổi về Nhân viên Việt Nam do tuyển dụng mới hoặc chấm dứt hợp đồng bao gồm: 

+++ Công hàm của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam, kèm theo Danh sách thay đổi Nhân viên Việt Nam được miễn thuế thu nhập cá nhân (theo mẫu số 02/TĐDSMT - LHQ ban hành kèm theo Thông tư số 97/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính);

+++ Bản sao Hợp đồng lao động (đối với Nhân viên Việt Nam tuyển dụng mới). 

+ Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: Không  phải trả kết quả cho người nộp thuế.
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ miễn thuế TNCN theo hướng dẫn tại Thông tư số 97/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.
- Lệ phí (nếu có): Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Danh sách Nhân viên Việt Nam được miễn thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 01/DSMT-LHQ; Danh sách thay đổi Nhân viên Việt Nam được miễn thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 02/TĐDSMT – LHQ ban hành kèm theo Thông tư số 97/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

 - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+Luật Quản lý thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành;

+ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành;

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành;

+Pháp lệnh về quyền ưu đãi miễn trừ dành cho cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự nước ngoài và cơ quan Đại diện của Tổ chức quốc tế tại Việt Nam ngày 23/8/1993; 

+Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

+Quyết định số 07/2016/QĐ-TTg ngày 22/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam;

+ Thông tư số 97/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ, thủ tục miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam.
+Thông tư 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

- Mẫu đơn, mẫu tờ khai kèm theo



[image: image1.emf]01-LHQ sach.doc


_1536739342.doc
      

		Tên CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC QUỐC TẾ THUỘC HỆ THỐNG LIÊN HỢP QUỐC TẠI VIỆT NAM



		

		





DANH SÁCH NHÂN VIÊN VIỆT NAM


 ĐƯỢC MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

I. XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC QUỐC TẾ THUỘC HỆ THỐNG LIÊN HỢP QUỐC TẠI VIỆT NAM

Danh sách Nhân viên Việt Nam dưới đây thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Quyết định số 07/2016/QĐ -TTg ngày 22/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 97/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính: 

		STT

		Họ và tên

		Chức danh



		Mã số thuế/


CMND




		Thu nhập


theo hợp đồng lao động được miễn thuế

		Thời điểm bắt đầu miễn thuế


theo Hợp đồng lao động

(tháng/năm)

		Thời điểm kết thúc miễn thuế theo Hợp đồng lao động - nếu có


(tháng/năm)

		Ghi chú
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		[8]



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		



		....

		

		

		

		

		

		

		





Tôi xin cam đoan nội dung xác nhận trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã xác nhận./.

                        TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN

              (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có)

II. XÁC NHẬN CỦA BỘ NGOẠI GIAO 

		        Bộ ngoại giao (Cục Lễ tân Nhà nước) xác nhận Danh sách các cá nhân nêu tại Mục I nêu trên, được miễn thuế thu nhập cá nhân theo Quyết định số 07/2016/QĐ -TTg ngày 22/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 97/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính, trừ những cá nhân có số thứ tự….       trong Danh sách nêu tại Mục I trên. 


………, ngày ...  tháng  ...  năm   ...


                                                              TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

 CỤC TRƯỞNG CỤC LỄ TÂN NHÀ NƯỚC 


                     (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)









		Tên CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC QUỐC TẾ THUỘC HỆ THỐNG LIÊN HỢP QUỐC TẠI VIỆT NAM



		

		





THAY ĐỔI DANH SÁCH NHÂN VIÊN VIỆT NAM 

ĐƯỢC MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

I. XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC QUỐC TẾ THUỘC HỆ THỐNG LIÊN HỢP QUỐC TẠI VIỆT NAM


Danh sách Nhân viên Việt Nam dưới đây thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Quyết định số 07/2016/QĐ -TTg ngày 22/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 97/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính có thay đổi so với Danh sách đã gửi tại văn bản số  …… ngày …:

		STT

		Họ và tên

		Chức danh

		Lý do thay đổi

		Mã số thuế/


CMND




		Thu nhập


theo hợp đồng lao động được miễn thuế

		Thời điểm bắt đầu miễn thuế theo Hợp đồng lao động (tháng/năm)

		Thời điểm kết thúc miễn thuế theo Hợp đồng lao động- nếu có (tháng/năm)

		Ghi chú
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Tôi xin cam đoan nội dung xác nhận trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã xác nhận./.


				              TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN

                              (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có)



				



		

		






II. XÁC NHẬN CỦA BỘ NGOẠI GIAO 

		         Bộ ngoại giao (Cục Lễ tân Nhà nước) xác nhận Danh sách các cá nhân nêu tại Mục I nêu trên, được miễn thuế thu nhập cá nhân theo Quyết định số 07/2016/QĐ -TTg ngày 22/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 97/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính, trừ những cá nhân có số thứ tự….       trong Danh sách nêu tại Mục I trên. 


………, ngày ...  tháng  ...  năm   ...


                                                              TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO


 CỤC TRƯỞNG CỤC LỄ TÂN NHÀ NƯỚC 


                     (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)







Mẫu số: 01/DSMT-LHQ



(Ban hành kèm theo Thông tư số 97/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)















Mẫu số: 02 /TĐDSMT-LHQ



((Ban hành kèm theo Thông tư số 97/2016/TT-BTC ngày



28/6/2016 của Bộ Tài chính)
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		Tên CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC QUỐC TẾ THUỘC HỆ THỐNG LIÊN HỢP QUỐC TẠI VIỆT NAM



		

		





DANH SÁCH NHÂN VIÊN VIỆT NAM


 ĐƯỢC MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

I. XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC QUỐC TẾ THUỘC HỆ THỐNG LIÊN HỢP QUỐC TẠI VIỆT NAM

Danh sách Nhân viên Việt Nam dưới đây thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Quyết định số 07/2016/QĐ -TTg ngày 22/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 97/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính: 

		STT

		Họ và tên

		Chức danh



		Mã số thuế/


CMND




		Thu nhập


theo hợp đồng lao động được miễn thuế

		Thời điểm bắt đầu miễn thuế


theo Hợp đồng lao động

(tháng/năm)

		Thời điểm kết thúc miễn thuế theo Hợp đồng lao động - nếu có


(tháng/năm)

		Ghi chú
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		[6]

		[7]

		[8]



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		



		....

		

		

		

		

		

		

		





Tôi xin cam đoan nội dung xác nhận trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã xác nhận./.

                        TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN

              (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có)

II. XÁC NHẬN CỦA BỘ NGOẠI GIAO 

		        Bộ ngoại giao (Cục Lễ tân Nhà nước) xác nhận Danh sách các cá nhân nêu tại Mục I nêu trên, được miễn thuế thu nhập cá nhân theo Quyết định số 07/2016/QĐ -TTg ngày 22/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 97/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính, trừ những cá nhân có số thứ tự….       trong Danh sách nêu tại Mục I trên. 


………, ngày ...  tháng  ...  năm   ...


                                                              TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO

 CỤC TRƯỞNG CỤC LỄ TÂN NHÀ NƯỚC 


                     (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)









		Tên CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC QUỐC TẾ THUỘC HỆ THỐNG LIÊN HỢP QUỐC TẠI VIỆT NAM



		

		





THAY ĐỔI DANH SÁCH NHÂN VIÊN VIỆT NAM 

ĐƯỢC MIỄN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

I. XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC QUỐC TẾ THUỘC HỆ THỐNG LIÊN HỢP QUỐC TẠI VIỆT NAM


Danh sách Nhân viên Việt Nam dưới đây thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Quyết định số 07/2016/QĐ -TTg ngày 22/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 97/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính có thay đổi so với Danh sách đã gửi tại văn bản số  …… ngày …:

		STT

		Họ và tên

		Chức danh

		Lý do thay đổi

		Mã số thuế/


CMND




		Thu nhập


theo hợp đồng lao động được miễn thuế

		Thời điểm bắt đầu miễn thuế theo Hợp đồng lao động (tháng/năm)

		Thời điểm kết thúc miễn thuế theo Hợp đồng lao động- nếu có (tháng/năm)

		Ghi chú



		[1]

		[2]

		[3]

		[4]

		[5]

		[6]

		[7]

		[8]

		[9]



		1

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		

		

		





Tôi xin cam đoan nội dung xác nhận trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã xác nhận./.


				              TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN

                              (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu - nếu có)



				



		

		






II. XÁC NHẬN CỦA BỘ NGOẠI GIAO 

		         Bộ ngoại giao (Cục Lễ tân Nhà nước) xác nhận Danh sách các cá nhân nêu tại Mục I nêu trên, được miễn thuế thu nhập cá nhân theo Quyết định số 07/2016/QĐ -TTg ngày 22/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 97/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính, trừ những cá nhân có số thứ tự….       trong Danh sách nêu tại Mục I trên. 


………, ngày ...  tháng  ...  năm   ...


                                                              TL. BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO


 CỤC TRƯỞNG CỤC LỄ TÂN NHÀ NƯỚC 


                     (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)







Mẫu số: 01/DSMT-LHQ



(Ban hành kèm theo Thông tư số 97/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)















Mẫu số: 02 /TĐDSMT-LHQ



((Ban hành kèm theo Thông tư số 97/2016/TT-BTC ngày



28/6/2016 của Bộ Tài chính)
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